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Đề 11 

PHẦN I : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả hoặc trả lời đúng: 

1. 

a.135 x 8 + 135 x 2 = 135 x …… thì số cần điền vào ….. là số nào? 

A.100                B.10                  C.8                      D.2 

b.123 x 101 = 123 x 1 + 123 x …… ; số điền vào ……. là số nào? 

A.10                  B.100                C.1                      D.99 

c.138 x 99 = 138 x 100 - ….. x 1; số điền vào ô ……là số nào? 

A.100               B.1                     C.99                    D.138 

d.Tính giá trị của 751 x 900 + 751 x 100 là bao nhiêu ? 

A.75100           B.7510               C.751000            D.7510000 

e.Số điền vào chỗ trống của 40m2 5dm2 = ……. dm2 là số nào? 

A.4005             B.405                  C.4500               D.4050 

g.Với P là chu vi hình chữ nhật, chiều dài là a, chiều rộng là b ( a và b cùng đơn vị 

đo ) thì công thức tính chu vi hình chữ nhật là công thức nào? 

A.P = ( a + b ) : 2                     

B.P = a + b x 2 

C.P = ( a + b ) x 2                    

D.P = a x b 

2.Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào …… 

a.Góc từ nhỏ hơn góc vuông …… 

b.Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 …… 

c.( 64 – 32 ) : 8 = 64 – 32 : 8 …… 

d.( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 38 …… 

e.28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 7 : 2 …… 

g.9 x ( 15 : 3 ) = 9 x 15 : 3 …… 
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h.( 8 x 24 ) : 4 = 8 : 4 x 24 : 4 …… 

i.48 : ( 6 + 2 ) = 48 : 6 : 2 …… 

3.Điền vào chỗ chấm 

a.15dm2 5cm2 = …... cm2 

b.5 tấn 15 yến = …. Kg 

PHẦN II 

1.Đặt tính rồi tính 

a.85654 – 628912                     b.512 x 104                     c.30240 : 42 

…………………..                   …………………             ……………… 

…………………..                   ………………….            ………………. 

………………….                    ………………….            ………………. 

………………….                    ………………….            ………………. 

2.Tính giá trị biểu thức: 

a.53724 – 3472 x 7 + 123 = 

…………………………………… 

…………………………………… 

b.3782 + 18909 : 9 – 254 = 

……………………………………. 

……………………………………. 

3.Một hình chữ nhât có chu vi bằng hình vuông có cạnh là 26cm. Tính diện tích 

hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 22 cm. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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